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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1236/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực An toàn thực phẩm 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở An toàn thực phẩm tại Tờ trình sô 820/TTr-
SATTP ngày 13 tháng 8 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 11 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm (Bộ Y tế). 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Sở An toàn thực phẩm rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch vụ công 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy 
trình nội bộ giải quyêt các thủ tục hành chính, tái câu trúc quy trình nội bộ giải quyêt 
thủ tục hành chính theo quy định. 

2. Giao Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố có trách nhiệm câu hình thủ tục hành 
chính trên Hệ thống Thông tin giải quyêt thủ tục hành chính Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục có thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mục I tại 
danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyêt định số 3333/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công 
bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở An toàn 
thực phẩm. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở An toàn thực phẩm, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG • • • ' 
LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Kèm theo Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • , 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Đăng ký bản 
công bố sản 
phẩm sản 
xuất trong 
nước đối với 
thực phẩm 
dinh dưỡng y 
học, thực 
phẩm dùng 
cho chế độ 
ăn đặc biệt, 
sản phẩm 
dinh dưỡng 
dùng cho trẻ 
đến 36 tháng 
tuổi. 

07 ngày 
làm việc 

- Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả Sở An 
toàn thực 
phẩm (số 18 
Cách Mạng 
Tháng Tám, 
phường Bến 
Thành, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công 
(Đường Lê 
Lợi, Phường 
Binh 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công (Số 04 
đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

- Mức phí từ 
ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026: 
750.000 đồng/ 
lần/sản phẩm. 
- Mức phí từ 
ngày 
01/01/2027 trở 
đi: 
1.500.000đồng 
/1 sản phẩm. 

- Luật An toàn thực 
phẩm năm 2010. 
- Nghị định số 
15/2018/NĐ-CP ngày 
02/02/2018 của 
Chính phủ quy định 
chi Tiết thi hành một 
số Điều của Luật An 
toàn thực phẩm. 
- Nghị định số 
148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
phân cấp, phân quyền 
trong lĩnh vực Y tế. 
- Thông tư số 
67/2021/TT-BTC 
ngày 05/8/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí trong công tác an 
toàn thực phẩm. 
- Quyết định số 
2076/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực an 
toàn thực phẩm quy 
định tại Nghị định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

148/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
thuộc thẩm quyền 
quản lý của Bộ Y tê. 
- Quyêt định số 
2495/QĐ-BYT ngày 
04/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tê về 
việc công bố Danh 
mục thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ 
sung mức phí theo 
Thông tư số 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Y tê. 

2 Đăng ký bản 
công bố sản 
phẩm nhập 
khẩu đối với 
thực phẩm 
dinh dưỡng y 
học, thực 
phẩm dùng 
cho chê độ 
ăn đặc biệt, 
sản phẩm 
dinh dưỡng 
dùng cho trẻ 
đên 36 tháng 
tuổi 

07 ngày 
làm việc 

- Bộ phận 
Tiêp nhận 
và Trả kêt 
quả Sở An 
toàn thực 
phẩm (số 18 
Cách Mạng 
Tháng Tám, 
phường Bên 
Thành, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công 
(Đường Lê 
Lợi, Phường 
Bình 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 

- Mức phí từ 
ngày 
01/7/2025 đên 
hêt ngày 
31/12/2026: 
750.000 đồng/ 
lần/sản phẩm. 
- Mức phí từ 
ngày 
01/01/2027 trở 
đi: 
1.500.000đồng 
/1 sản phẩm. 

- Luật An toàn thực 
phẩm năm 2010. 
- Nghị định số 
15/2018/NĐ-CP ngày 
02/02/2018 của 
Chính phủ quy định 
chi Tiêt thi hành một 
số Điều của Luật An 
toàn thực phẩm. 
- Nghị định số 
148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
phân cấp, phân quyền 
trong lĩnh vực Y tê. 
- Thông tư số 
67/2021/TT-BTC 
ngày 05/8/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chê độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí trong công tác an 
toàn thực phẩm. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công (Số 04 
đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

- Quyết định số 
2076/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực an 
toàn thực phẩm quy 
định tại Nghị định số 
148/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ 
thuộc thẩm quyền 
quản lý của Bộ Y tế. 
- Quyết định số 
2495/QĐ-BYT ngày 
04/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố Danh 
mục thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ 
sung mức phí theo 
Thông tư số 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Y tế. 

3 Chỉ định cơ 
sở kiểm 
nghiệm thực 
phẩm phục 
vụ quản lý 
nhà nước 
(mã TTHC 
1.013857) 

45 ngày 
làm việc 
nếu hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ (chưa 
bao gồm 
thời gian 
đánh giá cơ 
sở kiểm 
nghiệm) 

- Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả Sở An 
toàn thực 
phẩm (số 18 
Cách Mạng 
Tháng Tám, 
phường Bến 
Thành, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 

- Mức phí từ 
ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026: 
14.250.000 
đồng/lần/đơn 
vị 
- Mức phí từ 
ngày 
01/01/2027 trở 
đi: 28.500.000 
đồng/lần/đơn 
vị 

- Luật tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật 
ngày 29/6/2006. 
- Luật chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá ngày 
21/11/2007. 
- Luật An toàn thực 
phẩm năm 2010. 
- Nghị định số 
127/2007/NĐ-CP 
ngày 01/8/2007 của 
Chính phủ về việc 
quy định chi tiết thi 
hành một số điều của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phục vụ 
hành chính 
công 
(Đường Lê 
Lợi, Phường 
Binh 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công (Số 04 
đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

Luật tiêu chuân và 
quy chuân kỹ thuật. 
- Nghị định số 
78/2018/NĐ-CP ngày 
16/5/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
môt số điều của Nghị 
định số 
127/2007/NĐ-CP 
ngày 01/8/2007 của 
Chính phủ quy định 
chi tiêt thi hành môt 
số điều của Luật tiêu 
chuân và quy chuân 
kỹ thuật. 
- Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP 
ngày 31/12/2008 của 
Chính phủ quy định 
chi tiêt thi hành môt 
số điều của Luật chất 
lượng sản phâm, 
hàng hoá; 
- Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiêt 
thi hành môt số điều 
Luật Chất lượng sản 
phâm, hàng hóa; 
- Nghị định số 
13/2022/NĐ-CP ngày 
21/01/2022 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung môt số điều 
Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP 
ngày 31/12/2008, 
Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiêt 
thi hành môt số điều 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa và 
Nghị định số 
86/2012/NĐ-CP ngày 
19/10/2012 của 
Chính phủ quy định 
chi tiêt và hướng dẫn 
thi hành một số điều 
Luật Đo lường. 
- Nghị định số 
107/2008/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của 
Chính phủ quy định 
về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ đánh 
giá sự phù hợp; 
- Nghị định số 
148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
phân cấp, phân quyền 
trong lĩnh vực y tê. 
- Thông tư liên tịch 
số 20/2013/TTLT-
BYT-BCT-
BNNPTNT ngày 
01/8/2013 của Bộ Y 
tê, Bộ Công Thương, 
Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 
về Quy định điều 
kiện, trình tự thủ tục 
chỉ định cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm 
phục vụ quản lý nhà 
nước. 
- Thông tư số 
67/2021/TT-BTC 
ngày 05/8/2021 của 
Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chê độ 
thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí trong 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

công tác an toàn thực 
phẩm. 
- Quyết định số 
2076/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực an 
toàn thực phẩm quy 
định tại Nghị định số 
148/2025/Nđ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ thuộc 
thẩm quyền quản lý 
của Bộ Y tế. 
- Quyết định số 
2495/QĐ-BYT ngày 
04/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố Danh 
mục thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ 
sung mức phí theo 
Thông tư số 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Y tế. 

4 Đăng ký gia 
hạn chỉ định 
cơ sở kiểm 
nghiệm thực 
phẩm phục 
vụ quản lý 
nhà nước 
(mã TTHC 
1.013854) 

- 45 ngày 
làm việc 
nếu hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ đối với 
cơ sở kiểm 
nghiệm 
thuộc đối 
tượng quy 
định tại 
Phần 7 Phụ 
lục 5 Nghị 

- Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả Sở An 
toàn thực 
phẩm (số 18 
Cách Mạng 
Tháng Tám, 
phường Bến 
Thành, 
Thành phố 
Hồ Chí 

- Mức phí từ 
ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026: 
10.250.000đồn 
g/lần/đơn vị 
- Mức phí từ 
ngày 
01/01/2027 trở 
đi 
Phí: 

- Luật tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật 
ngày 29/6/2006. 
- Luật chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá ngày 
21/11/2007. 
- Luật An toàn thực 
phẩm năm 2010. 
- Nghị định số 
127/2007/NĐ-CP 
ngày 01/8/2007 của 
Chính phủ về việc 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

định 
148/2025/N 
Đ-CP. 
- 30 ngày 
làm việc 
nêu hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ đối với 
cơ sở kiểm 
nghiệm 
thuôc đối 
tượng quy 
định tại 
Phần 8 Phụ 
lục 5 Nghị 
định 
148/2025/N 
Đ-CP. 

Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công 
(Đường Lê 
Lợi, Phường 
Binh 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công (Số 04 
đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

20.500.000 
đồng/lần/đơn 
vị 

quy định chi tiêt thi 
hành môt số điều của 
Luật tiêu chuân và 
quy chuân kỹ thuật. 
- Nghị định số 
78/2018/NĐ-CP ngày 
16/5/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
môt số điều của Nghị 
định số 
127/2007/NĐ-CP 
ngày 01/8/2007 của 
Chính phủ quy định 
chi tiêt thi hành môt 
số điều của Luật tiêu 
chuân và quy chuân 
kỹ thuật. 
- Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP 
ngày 31/12/2008 của 
Chính phủ quy định 
chi tiêt thi hành môt 
số điều của Luật chất 
lượng sản phâm, 
hàng hoá; 
- Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiêt 
thi hành môt số điều 
Luật Chất lượng sản 
phâm, hàng hóa; 
- Nghị định số 
13/2022/NĐ-CP ngày 
21/01/2022 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung môt số điều 
Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP 
ngày 31/12/2008, 
Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa và 
Nghị định số 
86/2012/NĐ-CP ngày 
19/10/2012 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều 
Luật Đo lường. 
- Nghị định số 
107/2008/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của 
Chính phủ quy định 
về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ đánh 
giá sự phù hợp; 
- Nghị định số 
148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
phân cấp, phân quyền 
trong lĩnh vực y tế. 
- Thông tư số 
67/2021/TT-BTC 
ngày 05/8/2021 của 
Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí trong 
công tác an toàn thực 
phẩm. 
- Quyết định số 
2076/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực an 
toàn thực phẩm quy 
định tại Nghị định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ thuộc 
thẩm quyền quản lý 
của Bộ Y tế. 
- Quyết định số 
2495/QĐ-BYT ngày 
04/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố Danh 
mục thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ 
sung mức phí theo 
Thông tư số 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Y tế. 

5 Đăng ký thay 
đổi, bổ sung 
phạm vi chỉ 
định cơ sở 
kiểm nghiệm 
thực phẩm 
phục vụ quản 
lý nhà nước 
(mã TTHC 
1.013850) 

- 45 ngày 
làm việc 
nếu hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ đối với 
cơ sở kiểm 
nghiệm 
thuộc đối 
tượng quy 
định tại 
Phần 7 Phụ 
lục 5 Nghị 
định 
148/2025/N 
Đ-CP 
(không bao 
gồm thời 
gian đánh 
giá tại cơ sở 
kiểm 
nghiệm). 
- 30 ngày 
làm việc 
nếu hồ sơ 

- Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả Sở An 
toàn thực 
phẩm (số 18 
Cách Mạng 
Tháng Tám, 
phường Bến 
Thành, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công 
(Đường Lê 
Lợi, Phường 
Binh 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 

- Mức phí từ 
ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026: 
14.250.000 
đồng/lần/đơn 
vị. 
- Mức phí từ 
ngày 
01/01/2027 trở 
đi 
Phí: 
28.500.000 
đồng/lần/đơn 
vị. 

- Luật tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật 
ngày 29/6/2006. 
- Luật chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá ngày 
21/11/2007. 
- Luật An toàn thực 
phẩm năm 2010. 
- Nghị định số 
127/2007/NĐ-CP 
ngày 01/8/2007 của 
Chính phủ về việc 
quy định chi tiết thi 
hành một số điều của 
Luật tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật. 
- Nghị định số 
78/2018/NĐ-CP ngày 
16/5/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định số 
127/2007/NĐ-CP 
ngày 01/8/2007 của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đầy đủ, hợp 
lệ đối với 
cơ sở kiểm 
nghiệm 
thuộc đối 
tượng quy 
định tại 
Phần 8 Phụ 
lục 5 Nghị 
định 
148/2025/N 
Đ-CP CP 
(không bao 
gồm thời 
gian đánh 
giá tại cơ sở 
kiểm 
nghiệm nếu 
cần thiết). 

- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công (Số 04 
đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật tiêu 
chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật. 
- Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP 
ngày 31/12/2008 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật chất 
lượng sản phẩm, 
hàng hoá; 
- Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa; 
- Nghị định số 
13/2022/NĐ-CP ngày 
21/01/2022 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung môt số điều 
Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP 
ngày 31/12/2008, 
Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
thi hành môt số điều 
Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa và 
Nghị định số 
86/2012/NĐ-CP ngày 
19/10/2012 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn 
thi hành môt số điều 
Luật Đo lường. 
- Nghị định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

107/2008/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của 
Chính phủ quy định 
về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ đánh 
giá sự phù hợp; 
- Nghị định số 
148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
phân cấp, phân quyền 
trong lĩnh vực y tê. 
- Thông tư liên tịch 
số 20/2013/TTLT-
BYT-BCT-
BNNPTNT ngày 
01/8/2013 của Bộ Y 
tê, Bộ Công Thương, 
Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 
về Quy định điều 
kiện, trinh tự thủ tục 
chỉ định cơ sở kiểm 
nghiệm thực phẩm 
phục vụ quản lý nhà 
nước. 
- Thông tư số 
67/2021/TT-BTC 
ngày 05/8/2021 của 
Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chê độ 
thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí trong 
công tác an toàn thực 
phẩm. 
- Quyêt định số 
2076/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tê về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực an 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

toàn thực phẩm quy 
định tại Nghị định số 
148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ thuộc 
thẩm quyền quản lý 
của Bộ Y tế. 
- Quyết định số 
2495/QĐ-BYT ngày 
04/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố Danh 
mục thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ 
sung mức phí theo 
Thông tư số 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Y tế. 

6 Đăng ký chỉ 
định cơ sở 
kiểm nghiệm 
thực phẩm đã 
được tổ chức 
công nhận 
hợp pháp của 
Việt Nam 
hoặc tổ chức 
công nhận 
nước ngoài là 
thành viên 
tham gia thỏa 
thuận lẫn 
nhau của 
Hiệp hội 
công nhận 
phòng thí 
nghiệm Quốc 
tế, Hiệp hội 
công nhận 
phòng thí 
nghiệm Châu 

30 ngày 
làm việc 
nếu hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ (chưa 
bao gồm 
thời gian 
đánh giá cơ 
sở kiểm 
nghiệm 
trong 
trường hợp 
cần thiết) 

- Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả Sở An 
toàn thực 
phẩm (số 18 
Cách Mạng 
Tháng Tám, 
phường Bến 
Thành, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công 
(Đường Lê 
Lợi, Phường 
Binh 
Dương, 
Thành phố 

- Mức phí từ 
ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026: 
14.250.000 
đồng/lần/đơn 
vị. 
- Mức phí từ 
ngày 
01/01/2027 trở 
đi 
Phí: 
28.500.000 
đồng/lần/đơn 
vị 

- Luật tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật 
ngày 29/6/2006. 
- Luật chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá ngày 
21/11/2007. 
- Luật An toàn thực 
phẩm năm 2010. 
- Nghị định số 
127/2007/NĐ-CP 
ngày 01/8/2007 của 
Chính phủ về việc 
quy định chi tiết thi 
hành một số điều của 
Luật tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật. 
- Nghị định số 
78/2018/NĐ-CP ngày 
16/5/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

A- Thái Bình 
Dương đánh 
giá và cấp 
chứng chỉ 
công nhận 
theo Tiêu 
chuẩn quốc 
gia TCVN 
ISO/IEC 
17025 hoặc 
Tiêu chuẩn 
quốc tế 
ISO/IEC 
17025 

Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công (Số 04 
đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

127/2007/NĐ-CP 
ngày 01/8/2007 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật tiêu 
chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật. 
- Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP 
ngày 31/12/2008 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật chất 
lượng sản phẩm, 
hàng hoá; 
- Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa; 
- Nghị định số 
13/2022/NĐ-CP ngày 
21/01/2022 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP 
ngày 31/12/2008, 
Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều 
Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa và 
Nghị định số 
86/2012/NĐ-CP ngày 
19/10/2012 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Luật Đo lường. 
- Nghị định số 
107/2008/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của 
Chính phủ quy định 
về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ đánh 
giá sự phù hợp; 
- Nghị định số 
148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
phân cấp, phân quyền 
trong lĩnh vực y tê. 
- Thông tư số 
67/2021/TT-BTC 
ngày 05/8/2021 của 
Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chê độ 
thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí trong 
công tác an toàn thực 
phẩm. 
- Quyêt định số 
2076/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tê về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực an 
toàn thực phẩm quy 
định tại Nghị định số 
148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ thuộc 
thẩm quyền quản lý 
của Bộ Y tê. 
- Quyêt định số 
2495/QĐ-BYT ngày 
04/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tê về 
việc công bố Danh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

mục thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ 
sung mức phí theo 
Thông tư số 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Y tế. 

7 Đăng ký nội 
dung quảng 
cáo đối với 
thực phẩm 
dinh dưỡng y 
học, thực 
phẩm dùng 
cho chế độ 
ăn đặc biệt, 
sản phẩm 
dinh dưỡng 
dùng cho trẻ 
đến 36 tháng 
tuổi 

10 ngày 
làm việc 

- Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả Sở An 
toàn thực 
phẩm (số 18 
Cách Mạng 
Tháng Tám, 
phường Bến 
Thành, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công 
(Đường Lê 
Lợi, Phường 
Binh 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công (Số 04 
đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 

- Mức phí từ 
ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026: 
550.000 
đồng/lần/sản 
phẩm. 
- Mức phí từ 
ngày 
01/01/2027 trở 
đi: 1.100.000 
đồng/lần/sản 
phẩm. 

- Luật An toàn thực 
phẩm năm 2010. 
- Luật quảng cáo số 
16/2012/QH13 ngày 
21/6/2012 của Quốc 
hội. 
- Nghị định số 
15/2018/NĐ-CP ngày 
02/02/2018 của 
Chính phủ quy định 
chi Tiết thi hành một 
số Điều của Luật An 
toàn thực phẩm. 
- Nghị định số 
181/2013/NĐ-CP 
ngày 14/11/2013 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một 
số điều của Luật 
Quảng cáo. 
- Thông tư số 
09/2015/TT-BYT 
ngày 25/5/2015 về 
xác nhận nội dung 
quảng cáo đối với sản 
phẩm, hàng hóa, dịch 
vụ đặc biệt thuộc lĩnh 
vực quản lý của Bộ Y 
tế. 
- Nghị định số 
100/2014/NĐ-CP 
ngày 06/11/2014 của 
Chính phủ quy định 
về kinh doanh và sử 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Minh). dụng sản phẩm dinh 
dưỡng dùng cho trẻ 
nhỏ, bình bú và vú 
ngậm nhân tạo; 
- Nghị định số 
148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực y 
tế. 
- Thông tư 
67/2021/TT-BTC 
ngày 05/08/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí trong công tác an 
toàn thực phẩm. 
- Quyết định số 
2076/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực an 
toàn thực phẩm quy 
định tại Nghị định số 
148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ thuộc 
thẩm quyền quản lý 
của Bộ Y tế. 
- Quyết định số 
2495/QĐ-BYT ngày 
04/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố Danh 
mục thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ 
sung mức phí theo 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thông tư số 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Y tế. 

8 Sửa đổi, bổ 
sung, cấp lại 
giấy chứng 
nhận lưu 
hành tự do 
đối với sản 
phẩm thực 
phẩm xuất 
khẩu thuộc 
quyền quản 
lý của Bộ Y 
tế 

03 ngày 
làm việc 

- Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả Sở An 
toàn thực 
phẩm (số 18 
Cách Mạng 
Tháng Tám, 
phường Bến 
Thành, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công 
(Đường Lê 
Lợi, Phường 
Binh 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công (Số 04 
đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

- Mức phí từ 
ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026: 
500.000 
đồng/lần/giấy 
chứng nhận. 
- Mức phí từ 
ngày 
01/01/2027 trở 
đi: 1.000.000 
đồng/lần/giấy 
chứng nhận 

- Luật An toàn thực 
phẩm năm 2010. 
- Nghị định số 
148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực y 
tế. 
- Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số Điều của Luật 
Quản lý ngoại 
thương. 
- Thông tư số 
67/2021/TT-BTC 
ngày 05/8/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí trong công tác an 
toàn thực phẩm. 
- Quyết định số 
2076/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực an 
toàn thực phẩm quy 
định tại Nghị định số 
148/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

2025 của Chính phủ 
thuộc thẩm quyền 
quản lý của Bộ Y tê. 

9 Cấp giấy 
chứng nhận 
cơ sở đủ điều 
kiện an toàn 
thực phẩm 
đối với cơ sở 
kinh doanh 
dịch vụ ăn 
uống, cơ sở 
sản xuất thực 
phẩm thuộc 
phạm vi quản 
lý của Bộ Y 
tê 

15 ngày - Bộ phận 
Tiêp nhận 
và Trả kêt 
quả Sở An 
toàn thực 
phẩm (số 18 
Cách Mạng 
Tháng Tám, 
phường Bên 
Thành, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công 
(Đường Lê 
Lợi, Phường 
Binh 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công (Số 04 
đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

- Mức phí từ 
ngày 
01/7/2025 đên 
hêt ngày 
31/12/2026: 
+ Phí thẩm 
định cơ sở 
kinh doanh 
thực phẩm: 
500.000 
đồng/lần/cơ sở 
+ Phí thẩm 
định cơ sở 
kinh doanh 
dịch vụ ăn 
uống dưới 200 
suất ăn: 
350.000 
đồng/lần/cơ sở 
+ Phí thẩm 
định cơ sở 
kinh doanh 
dịch vụ ăn 
uống từ 200 
suất ăn trở lên: 
500.000 đồng 
/lần/cơ sở 
+ Phí đối với 
cơ sở sản xuất 
nhỏ lẻ được 
cấp giấy 
chứng nhận cơ 
sở đủ điều 
kiện ATTP: 
250.000 
đồng/lần/cơ sở 
+ Phí đối với 
cơ sở sản xuất 
khác (bao gồm 
cả cơ sở vừa 

- Luật An toàn thực 
phẩm năm 2010. 
- Nghị định số 
155/2018/NĐ-CP 
ngày 12/11/2018 của 
Chính phủ sửa đổi 
một số quy định liên 
quan đên điều kiện 
đầu tư kinh doanh 
thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của Bộ Y 
tê. 
- Nghị định số 
148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực y 
tê. 
- Thông tư 
67/2021/TT-BTC 
ngày 05/08/2021 Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, 
chê độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí 
trong công tác an 
toàn thực phẩm. 
- Quyêt định số 
2076/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tê về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực an 
toàn thực phẩm quy 
định tại Nghị định số 
148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sản xuấy vừa 
kinh doanh) 
được cấp giấy 
chứng nhận cơ 
sở đủ điều 
kiện ATTP: 
1.250.000 
đồng/lần/cơ sở 
- Mức phí từ 
ngày 
01/01/2027 trở 
đi: 
+ Phí thẩm 
định cơ sở 
kinh doanh 
thực phẩm: 
1.000.000 
đồng/lần/cơ sở 
+ Phí thẩm 
định cơ sở 
kinh doanh 
dịch vụ ăn 
uống dưới 
200 suất ăn: 
700.000 
đồng/lần/cơ sở 
+ Phí thẩm 
định cơ sở 
kinh doanh 
dịch vụ ăn 
uống từ 200 
suất ăn trở lên: 
1.000.000 
đồng/lần/cơ sở 
+ Phí đối với 
cơ sở sản xuất 
nhỏ lẻ được 
cấp giấy 
chứng nhận cơ 
sở đủ điều 
kiện ATTP: 
500.000/lần/cơ 
sở 

Chính phủ thuộc 
thẩm quyền quản lý 
của Bộ Y tế. 
- Quyết định số 
2495/QĐ-BYT ngày 
04/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố Danh 
mục thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ 
sung mức phí theo 
Thông tư số 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Y tế. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

+ Phí đối với 
cơ sở sản xuất 
khác (bao gồm 
cả cơ sở vừa 
sản xuất vừa 
kinh doanh) 
được cấp giấy 
chứng nhận cơ 
sở đủ điều 
kiện ATTP: 
2.500.000/lần/ 

cơ sở 

10 Cấp giấy 
chứng nhận 
lưu hành tự 
do (CFS) đối 
với sản phẩm 
thực phẩm 
xuất khẩu 
thuộc quyền 
quản lý của 
Bộ Y tế. 

Thời hạn 
cấp CFS 
không quá 
3 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày 
thương 
nhân nộp 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định 

- Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả Sở An 
toàn thực 
phẩm (số 18 
Cách Mạng 
Tháng Tám, 
phường Bến 
Thành, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công 
(Đường Lê 
Lợi, Phường 
Binh 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công (Số 04 
đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 

- Mức phí từ 
ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026: 
500.000 
đồng/lần/giấy 
chứng nhận. 
- Mức phí từ 
ngày 
01/01/2027 trở 
đi 
Phí: 1.000.000 
đồng/lần/giấy 
chứng nhận 

- Luật An toàn thực 
phẩm năm 2010. 
- Nghị định số 
148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực y 
tế. 
- Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số Điều của Luật 
Quản lý ngoại thương 
- Thông tư số 
67/2021/TT-BTC 
ngày 05/8/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí trong công tác an 
toàn thực phẩm. 
- Quyết định số 
2076/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

trong lĩnh vực an 
toàn thực phẩm quy 
định tại Nghị định số 
148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ thuộc 
thẩm quyền quản lý 
của Bộ Y tế. 
- Quyết định số 
2495/QĐ-BYT ngày 
04/8/2025 của BỘ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố Danh 
mục thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ 
sung mức phí theo 
Thông tư số 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Y tế. 

11 Cấp giấy 
chứng nhận 
đối với thực 
phẩm xuất 
khẩu. 

Trong thời 
hạn không 
quá 05 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
hợp lệ 

- Bộ phận 
Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả Sở An 
toàn thực 
phẩm (số 18 
Cách Mạng 
Tháng Tám, 
phường Bến 
Thành, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công 
(Đường Lê 
Lợi, Phường 
Binh 
Dương, 

- Mức phí từ 
ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026: 
500.000 
đồng/lần/giấy 
chứng nhận. 
- Mức phí từ 
ngày 
01/01/2027 trở 
đi: 1.000.000 
đồng/lần/giấy 
chứng nhận. 

- Luật An toàn thực 
phẩm năm 2010. 
- Nghị định số 
148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực y 
tế. 
- Thông tư số 
08/2025/TT-BYT 
ngày 07/3/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định hồ sơ, thủ 
tục cấp giấy chứng 
nhận đối với thực 
phẩm xuất khẩu 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Y tế. 
- Thông tư số 
67/2021/TT-BTC 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công (Số 04 
đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh). 

ngày 05/8/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng 
phí trong công tác an 
toàn thực phẩm. 
- Quyết định số 
2076/QĐ-BYT ngày 
24/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực an 
toàn thực phẩm quy 
định tại Nghị định số 
148/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ thuộc 
thẩm quyền quản lý 
của Bộ Y tế. 
- Quyết định số 
2495/QĐ-BYT ngày 
04/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố Danh 
mục thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ 
sung mức phí theo 
Thông tư số 
64/2025/TT-BTC 
ngày 30/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Y tế. 


